
 

IELTS STARTER: IR.A - K.234
Thầy Dũng & Cô Ngân

RAW CONVERTED RAW CONVERTED

1 Nhan Ngô Minh Anh 4 2.5 7 3.0 3.0
2 Nguyễn Phước Dư 3 2.0 3 2.0 2.0
3 Nguyễn Minh Đức 20 5.5 11 4.0 5.0
4 Nguyễn Hà Tuệ Lâm 6 3.0 6 3.0 3.0
5 Châu Hải Ngọc 7 3.0 5 2.5 3.0
6 Nguyễn Ngọc Minh Như 7 3.0 8 3.5 3.5
7 Huỳnh Kim Ngọc Quyên 5 2.5 9 3.5 3.0
8 Võ Minh Sang 8 3.5 11 4.0 4.0
9 Trần Hoàng Sơn 21 5.5 17 5.0 5.5

10 Nguyễn Thị Ngọc Trân 10 4.0 9 3.5 4.0
11 Võ Nguyễn Trí Bảo 7 3.0 8 3.5 3.5

IELTS BASIC: IB.B.A - K.234
Cô Đoan & Cô Truyền

RAW CONVERTED RAW CONVERTED

1 Nguyễn Đình Thụy Anh 18 5.5 13 4.5 5.0
2 Lê Vũ Minh Bảo 12 4.0 11 4.0 4.0
3 Lưu Quốc Bình 3 2.0 13 4.5 3.5
4 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 21 5.5 18 5.0 5.5
5 Phạm Thanh Ngân 19 5.5 19 5.5 5.5
6 Nguyễn Lộc Đông Nghi 8 3.5 7 3.0 3.5
7 Từ Bảo Ngọc 14 4.5 13 4.5 4.5
8 Phan Thị Tuyết Nhung 13 4.5 6 3.0 4.0
9 Nguyễn Tuấn Tài 14 4.5 10 4.0 4.5

Giải thích:
Cột 1: Số thứ tự
Cột 2: Họ và tên
Cột 3: Số câu Listening được trả lời chính xác 
Cột 4: Số điểm Listening được quy đổi 
Cột 5: Số câu Reading được trả lời chính xác 
Cột 6: Số điểm Reading được quy đổi 
Cột 7: điểm IELTS cuối cùng (tổng điểm IELTS Listening và Reading quy đổi)
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